
Lê Văn Tám Primary School                                                               English Grade 4 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Ngày 18 tháng 04 năm 2020 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn Học sinh! 

               Tuần qua các em đã ôn tập các từ vựng và mẫu câu trong Unit 10: 

Từ vựng: 

 

 path                 con đường 

 grass               cỏ 

 flowers           hoa 

 garbage can   thùng rác. 

 trees               cây 

 fountain       đài phun nước 

 litter            rác, xả rác 

 

 shout        la hét 

 chase        đuổi 

 catch           bắt 

 meet          gặp mặt 

 cross        băng qua 

Mẫu câu:

               - Cách sử dụng must và mustn’t (mustn’t = must not) 

                     We must do our homework. 

                     We mustn’t walk on the grass in the park. 

 Để có được  kết quả tốt trong việc học tiếng Anh. Xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học thuộc, luyện viết các từ vựng và luyện tập các mẫu câu đã học. 

 Các em xem trước Unit 11 – Lesson One - Words trang 80  “Student Book” để chuẩn 

bị cho bài học tiếp theo lúc 19:15 ngày 21.04.2020 trên trang web trường nhé. 

  Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng chụp hình gửi qua Zalo, các thầy sẽ kiểm 

tra cho các em nhé! (Thầy Chinh:Lớp 4/1, 4/4, 4/5 – Thầy Quang:Lớp 4/2, 4/3) 

 

            Trân trọng



 




